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- Với thiết kế mỏng góc cạnh, Có hạt công tắc và mặt viền nhựa mang một mầu trắng tinh khiết. 

- Chất liệu viền ABS chống cháy

- Kết cấu khung xương chế tác bằng chất liệu kim loại.

- Màu sắc sang trọng và đẳng cấp, phù hợp với mọi không gian kiến trúc.

- Chất lượng theo tiêu chuẩn ISO.

- Lắp đặt tại nhà dễ dàng, đơn giản.

E7 SERIES

Bộ công tắc kép 2 chiều và ổ 
cắm 3 chấu
Giá bán lẻ: 141.000 vnđ

Bộ công tắc cỡ trung 1 chiều và 
ổ cắm 3 chấu
Giá bán lẻ: 106.000 vnđ

Bộ công tắc cỡ nhỏ, đèn báo đỏ 
và ổ cắm 2 chấu
Giá bán lẻ: 141.000 vnđ

Bộ ổ cắm mạng, ổ cắm TV  và ổ 
cắm điện thoại
Giá bán lẻ: 220.000 vnđ

Bộ chiết áp quạt và mặt che trơn

Giá bán lẻ: 167.000 vnđ

Bộ chiết áp đèn 300W và mặt che 
trơn
Giá bán lẻ: 167.000 vnđ

Bộ công tắc cỡ nhỏ 1 chiều 
16A/250V
Giá bán lẻ: 63.000 vnđ

Bộ công tắc cỡ nhỏ 2 chiều 
16A/250V
Giá bán lẻ: 67.000 vnđ

Bộ 2 công tắc cỡ nhỏ 1 chiều 
16A/250V
Giá bán lẻ: 90.000 vnđ

Bộ 3 công tắc cỡ nhỏ 1 chiều 
16A/250V
Giá bán lẻ: 118.000 vnđ

Bộ 2 công tắc kép 2 chiều 
16A/250V
Giá bán lẻ: 163.000 vnđ

Bộ 2 công tắc cỡ trung 1 chiều 
16A/250V
Giá bán lẻ: 92.000 vnđ

Bộ công tắc đơn 1 chiều 
16A/250V
Giá bán lẻ: 66.000 vnđ

Bộ ổ cắm 2 chấu/USB và ổ cắm 2 
chấu
Giá bán lẻ: 331.000 vnđ

Bộ công tắc 20A/30A

Giá bán lẻ: 206.000 vnđ

Bộ 3 thiết bị ổ cắm 2 chấu

Giá bán lẻ: 137.000 vnđ

Bộ công tắc chuông

Giá bán lẻ: 73.000 vnđ

Bộ 2 công tắc cỡ nhỏ 2 chiều 
16A/250V
Giá bán lẻ: 99.000 vnđ

Bộ 3 công tắc cỡ nhỏ 2 chiều 
16A/250V
Giá bán lẻ: 131.000 vnđ

Bộ 2 công tắc cỡ trung 2 chiều 
16A/250V
Giá bán lẻ: 101.000 vnđ

Bộ công tắc đơn 2 chiều 
16A/250V
Giá bán lẻ: 69.000 vnđ

Bộ công tắc cỡ trung 2 chiều và 
ổ cắm 3 chấu
Giá bán lẻ: 110.000 vnđ
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E8 SERIES
- Với thiết kế mỏng góc cạnh, Có hạt công tắc và mặt viền nhựa mang một mầu ghi độc đáo. 

- Chất liệu viền ABS chống cháy

- Kết cấu khung xương chế tác bằng chất liệu kim loại.

- Màu sắc sang trọng và đẳng cấp, phù hợp với mọi không gian kiến trúc.

- Chất lượng theo tiêu chuẩn ISO.

- Lắp đặt tại nhà dễ dàng, đơn giản.

Bộ công tắc kép 2 chiều và ổ 
cắm 3 chấu
Giá bán lẻ: 194.000 vnđ

Bộ công tắc cỡ trung 1 chiều và 
ổ cắm 3 chấu
Giá bán lẻ: 156.000 vnđ

Bộ công tắc cỡ nhỏ, đèn báo đỏ 
và ổ cắm 2 chấu
Giá bán lẻ: 185.000 vnđ

Bộ ổ cắm mạng, ổ cắm TV  và ổ 
cắm điện thoại
Giá bán lẻ: 287.000 vnđ

Bộ chiết áp quạt và mặt che trơn

Giá bán lẻ: 212.000 vnđ

Bộ chiết áp đèn 300W và mặt che 
trơn
Giá bán lẻ: 212.000 vnđ

Bộ công tắc cỡ nhỏ 1 chiều 
16A/250V
Giá bán lẻ: 97.000 vnđ

Bộ công tắc cỡ nhỏ 2 chiều 
16A/250V
Giá bán lẻ: 102.000 vnđ

Bộ 2 công tắc cỡ nhỏ 1 chiều 
16A/250V
Giá bán lẻ: 131.000 vnđ

Bộ 3 công tắc cỡ nhỏ 1 chiều 
16A/250V
Giá bán lẻ: 163.000 vnđ

Bộ 2 công tắc kép 2 chiều 
16A/250V
Giá bán lẻ: 206.000 vnđ

Bộ 2 công tắc cỡ trung 1 chiều 
16A/250V
Giá bán lẻ: 131.000 vnđ

Bộ công tắc đơn 1 chiều 
16A/250V
Giá bán lẻ: 98.000 vnđ

Bộ ổ cắm 2 chấu/USB và ổ cắm 2 
chấu
Giá bán lẻ: 370.000 vnđ

Bộ công tắc 20A/30A

Giá bán lẻ: 252.000 vnđ

Bộ 3 thiết bị ổ cắm 2 chấu

Giá bán lẻ: 179.000 vnđ

Bộ công tắc chuông

Giá bán lẻ: 115.000 vnđ

Bộ 2 công tắc cỡ nhỏ 2 chiều 
16A/250V
Giá bán lẻ: 142.000 vnđ

Bộ 3 công tắc cỡ nhỏ 2 chiều 
16A/250V
Giá bán lẻ: 179.000 vnđ

Bộ 2 công tắc cỡ trung 2 chiều 
16A/250V
Giá bán lẻ: 155.000 vnđ

Bộ công tắc đơn 2 chiều 
16A/250V
Giá bán lẻ: 111.000 vnđ

Bộ công tắc cỡ trung 2 chiều và 
ổ cắm 3 chấu
Giá bán lẻ: 168.000 vnđ
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V1 SERIES
- Với thiết kế mỏng góc cạnh, Có hạt công tắc và mặt viền nhựa mang một mầu vàng sang trọng. 

- Chất liệu viền ABS chống cháy

- Kết cấu khung xương chế tác bằng chất liệu kim loại.

- Màu sắc sang trọng và đẳng cấp, phù hợp với mọi không gian kiến trúc.

- Chất lượng theo tiêu chuẩn ISO.

- Lắp đặt tại nhà dễ dàng, đơn giản.

Bộ công tắc kép 2 chiều và ổ 
cắm 3 chấu
Giá bán lẻ: 236.000 vnđ

Bộ công tắc cỡ trung 1 chiều và 
ổ cắm 3 chấu
Giá bán lẻ: 191.000 vnđ

Bộ công tắc cỡ nhỏ, đèn báo đỏ 
và ổ cắm 2 chấu
Giá bán lẻ: 223.000 vnđ

Bộ ổ cắm mạng, ổ cắm TV  và ổ 
cắm điện thoại
Giá bán lẻ: 352.000 vnđ

Bộ chiết áp quạt và mặt che trơn

Giá bán lẻ: 261.000 vnđ

Bộ chiết áp đèn 300W và mặt che 
trơn
Giá bán lẻ: 261.000 vnđ

Bộ công tắc cỡ nhỏ 1 chiều 
16A/250V
Giá bán lẻ: 117.000 vnđ

Bộ công tắc cỡ nhỏ 2 chiều 
16A/250V
Giá bán lẻ: 124.000 vnđ

Bộ 2 công tắc cỡ nhỏ 1 chiều 
16A/250V
Giá bán lẻ: 156.000 vnđ

Bộ 3 công tắc cỡ nhỏ 1 chiều 
16A/250V
Giá bán lẻ: 196.000 vnđ

Bộ 2 công tắc kép 2 chiều 
16A/250V
Giá bán lẻ: 251.000 vnđ

Bộ 2 công tắc cỡ trung 1 chiều 
16A/250V
Giá bán lẻ: 161.000 vnđ

Bộ công tắc đơn 1 chiều 
16A/250V
Giá bán lẻ: 122.000 vnđ

Bộ ổ cắm 2 chấu/USB và ổ cắm 2 
chấu
Giá bán lẻ: 434.000 vnđ

Bộ công tắc 20A/30A

Giá bán lẻ: 295.000 vnđ

Bộ 3 thiết bị ổ cắm 2 chấu

Giá bán lẻ: 219.000 vnđ

Bộ công tắc chuông

Giá bán lẻ: 145.000 vnđ

Bộ 2 công tắc cỡ nhỏ 2 chiều 
16A/250V
Giá bán lẻ: 172.000 vnđ

Bộ 3 công tắc cỡ nhỏ 2 chiều 
16A/250V
Giá bán lẻ: 219.000 vnđ

Bộ 2 công tắc cỡ trung 2 chiều 
16A/250V
Giá bán lẻ: 194.000 vnđ

Bộ công tắc đơn 2 chiều 
16A/250V
Giá bán lẻ: 138.000 vnđ

Bộ công tắc cỡ trung 2 chiều và 
ổ cắm 3 chấu
Giá bán lẻ: 208.000 vnđ
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V2 SERIES
- Với thiết kế mỏng góc cạnh, Có hạt công tắc màu trắng và mặt viền nhựa mang mầu vàng hồng nồng 

ấm. 

- Chất liệu viền ABS chống cháy

- Kết cấu khung xương chế tác bằng chất liệu kim loại.

- Màu sắc sang trọng và đẳng cấp, phù hợp với mọi không gian kiến trúc.

- Chất lượng theo tiêu chuẩn ISO.

- Lắp đặt tại nhà dễ dàng, đơn giản.

Bộ chiết áp quạt và mặt che 
trơn
Giá bán lẻ: 286.000 vnđ

Bộ chiết áp đèn 300W và mặt che 
trơn
Giá bán lẻ: 286.000 vnđ

Bộ 3 thiết bị ổ cắm 2 chấu

Giá bán lẻ: 256.000 vnđ

Bộ công tắc kép 2 chiều và ổ cắm 
3 chấu
Giá bán lẻ: 260.000 vnđ

Bộ công tắc cỡ trung 1 chiều và 
ổ cắm 3 chấu
Giá bán lẻ: 224.000 vnđ

Bộ công tắc chuông

Giá bán lẻ: 191.000 vnđ

Bộ công tắc cỡ nhỏ, đèn báo 
đỏ và ổ cắm 2 chấu
Giá bán lẻ: 260.000 vnđ

Bộ ổ cắm 2 chấu/USB và ổ cắm 
2 chấu
Giá bán lẻ: 450.000 vnđ

Bộ hạt đèn báo 20A/30A

Giá bán lẻ: 324.000 vnđ

Bộ 3 công tắc cỡ nhỏ 1 chiều 
16A/250V
Giá bán lẻ: 236.000 vnđ
Bộ 3 công tắc cỡ nhỏ 2 chiều 
16A/250V
Giá bán lẻ: 250.000 vnđ

Bộ 2 công tắc kép 2 chiều 
16A/250V
Giá bán lẻ: 282.000 vnđ

Bộ công tắc đơn 1 chiều 
16A/250V
Giá bán lẻ: 185.000 vnđ

Bộ ổ cắm mạng, ổ cắm TV  và ổ 
cắm điện thoại
Giá bán lẻ: 339.000 vnđ

Bộ công tắc đơn 2 chiều 
16A/250V
Giá bán lẻ: 188.000 vnđ

Bộ công tắc cỡ trung 2 chiều và 
ổ cắm 3 chấu
Giá bán lẻ: 229.000 vnđ

Bộ 2 công tắc cỡ trung 1 chiều 
16A/250V
Giá bán lẻ: 211.000 vnđ
Bộ 2 công tắc cỡ trung 2 chiều 
16A/250V
Giá bán lẻ: 220.000 vnđ
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V3G SERIES
- Với thiết kế mỏng góc cạnh, Có hạt công tắc màu ghi và mặt viền nhựa mang mầu đen huyền bí. 

- Chất liệu viền ABS chống cháy

- Kết cấu khung xương chế tác bằng chất liệu kim loại.

- Màu sắc sang trọng và đẳng cấp, phù hợp với mọi không gian kiến trúc.

- Chất lượng theo tiêu chuẩn ISO.

- Lắp đặt tại nhà dễ dàng, đơn giản.

Bộ công tắc kép 2 chiều và ổ 
cắm 3 chấu
Giá bán lẻ: 216.000 vnđ

Bộ công tắc cỡ trung 1 chiều và 
ổ cắm 3 chấu
Giá bán lẻ: 178.000 vnđ

Bộ công tắc cỡ nhỏ, đèn báo đỏ 
và ổ cắm 2 chấu
Giá bán lẻ: 207.000 vnđ

Bộ ổ cắm mạng, ổ cắm TV  và ổ 
cắm điện thoại
Giá bán lẻ: 309.000 vnđ

Bộ chiết áp quạt và mặt che trơn

Giá bán lẻ: 234.000 vnđ

Bộ chiết áp đèn 300W và mặt che 
trơn
Giá bán lẻ: 234.000 vnđ

Bộ công tắc cỡ nhỏ 1 chiều 
16A/250V
Giá bán lẻ: 117.000 vnđ

Bộ công tắc cỡ nhỏ 2 chiều 
16A/250V
Giá bán lẻ: 122.000 vnđ

Bộ 2 công tắc cỡ nhỏ 1 chiều 
16A/250V
Giá bán lẻ: 151.000 vnđ

Bộ 3 công tắc cỡ nhỏ 1 chiều 
16A/250V
Giá bán lẻ: 185.000 vnđ

Bộ 2 công tắc kép 2 chiều 
16A/250V
Giá bán lẻ: 228.000 vnđ

Bộ 2 công tắc cỡ trung 1 chiều 
16A/250V
Giá bán lẻ: 153.000 vnđ

Bộ công tắc đơn 1 chiều 
16A/250V
Giá bán lẻ: 120.000 vnđ

Bộ ổ cắm 2 chấu/USB và ổ cắm 2 
chấu
Giá bán lẻ: 393.000 vnđ

Bộ công tắc 20A/30A

Giá bán lẻ: 274.000 vnđ

Bộ 3 thiết bị ổ cắm 2 chấu

Giá bán lẻ: 201.000 vnđ

Bộ công tắc chuông

Giá bán lẻ: 137.000 vnđ

Bộ 2 công tắc cỡ nhỏ 2 chiều 
16A/250V
Giá bán lẻ: 162.000 vnđ

Bộ 3 công tắc cỡ nhỏ 2 chiều 
16A/250V
Giá bán lẻ: 201.000 vnđ

Bộ 2 công tắc cỡ trung 2 chiều 
16A/250V
Giá bán lẻ: 177.000 vnđ

Bộ công tắc đơn 2 chiều 
16A/250V
Giá bán lẻ: 133.000 vnđ

Bộ công tắc cỡ trung 2 chiều và 
ổ cắm 3 chấu
Giá bán lẻ: 190.000 vnđ
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V3W SERIES
- Với thiết kế mỏng góc cạnh, Có hạt công tắc màu trắng và mặt viền nhựa mang mầu đen huyền bí. 

- Chất liệu viền ABS chống cháy

- Kết cấu khung xương chế tác bằng chất liệu kim loại.

- Màu sắc sang trọng và đẳng cấp, phù hợp với mọi không gian kiến trúc.

- Chất lượng theo tiêu chuẩn ISO.

- Lắp đặt tại nhà dễ dàng, đơn giản.

Bộ công tắc kép 2 chiều và ổ 
cắm 3 chấu
Giá bán lẻ: 188.000 vnđ

Bộ công tắc cỡ trung 1 chiều và 
ổ cắm 3 chấu
Giá bán lẻ: 153.000 vnđ

Bộ công tắc cỡ nhỏ, đèn báo đỏ 
và ổ cắm 2 chấu
Giá bán lẻ: 188.000 vnđ

Bộ ổ cắm mạng, ổ cắm TV  và ổ 
cắm điện thoại
Giá bán lẻ: 267.000 vnđ

Bộ chiết áp quạt và mặt che trơn

Giá bán lẻ: 215.000 vnđ

Bộ chiết áp đèn 300W và mặt che 
trơn
Giá bán lẻ: 215.000 vnđ

Bộ công tắc cỡ nhỏ 1 chiều 
16A/250V
Giá bán lẻ: 110.000 vnđ

Bộ công tắc cỡ nhỏ 2 chiều 
16A/250V
Giá bán lẻ: 114.000 vnđ

Bộ 2 công tắc cỡ nhỏ 1 chiều 
16A/250V
Giá bán lẻ: 137.000 vnđ

Bộ 3 công tắc cỡ nhỏ 1 chiều 
16A/250V
Giá bán lẻ: 165.000 vnđ

Bộ 2 công tắc kép 2 chiều 
16A/250V
Giá bán lẻ: 210.000 vnđ

Bộ 2 công tắc cỡ trung 1 chiều 
16A/250V
Giá bán lẻ: 140.000 vnđ

Bộ công tắc đơn 1 chiều 
16A/250V
Giá bán lẻ: 113.000 vnđ

Bộ ổ cắm 2 chấu/USB và ổ cắm 2 
chấu
Giá bán lẻ: 378.000 vnđ

Bộ công tắc 20A/30A

Giá bán lẻ: 253.000 vnđ

Bộ 3 thiết bị ổ cắm 2 chấu

Giá bán lẻ: 185.000 vnđ

Bộ công tắc chuông

Giá bán lẻ: 120.000 vnđ

Bộ 2 công tắc cỡ nhỏ 2 chiều 
16A/250V
Giá bán lẻ: 146.000 vnđ

Bộ 3 công tắc cỡ nhỏ 2 chiều 
16A/250V
Giá bán lẻ: 178.000 vnđ

Bộ 2 công tắc cỡ trung 2 chiều 
16A/250V
Giá bán lẻ: 148.000 vnđ

Bộ công tắc đơn 2 chiều 
16A/250V
Giá bán lẻ: 117.000 vnđ

Bộ công tắc cỡ trung 2 chiều và 
ổ cắm 3 chấu
Giá bán lẻ: 157.000 vnđ
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- Với thiết kế mỏng góc cạnh, Có hạt công tắc và mặt viền nhựa mang một mầu trắng tinh khiết. 

- Khung cố định cho kết cấu thép được làm bằng tấm thép cán nguội dày 1.2mm, độ bền cơ học cao, 

có thể ngăn ngừa gỉ sét....

- Phần tiếp xúc hợp kim bạc của công tắc có chống va đạp và tránh hiện tượng hồ quang điện

- Phần lưng của thiết kế nhỏ gọn có thể tăng kết nối ở dưới cùng cho không gian và hiệu suất tản nhiệt 

tốt hơn

- Cổng đầu cuối lớn làm bằng đồng, cho nhiều không gian đi dây hơn

E1 SERIES

Bộ công tắc đơn 1 chiều 

10A/250V

Giá bán lẻ: 48.000 vnđ

Bộ công tắc đơn 2 chiều 

10A/250V

Giá bán lẻ: 57.000 vnđ

Bộ công tắc bình nước nóng 

45A/250V

Giá bán lẻ: 255.000 vnđ

Bộ ổ cắm đôi hai chấu

Giá bán lẻ: 75.000 vnđ

Bộ ổ cắm đơn điện thoại 

Giá bán lẻ: 83.000 vnđ

Bộ ổ cắm đơn mạng

Giá bán lẻ: 85.000 vnđ

Bộ ổ cắm đơn tivi

Giá bán lẻ: 76.000 vnđ

Bộ công tắc đôi 1 chiều 

10A/250V

Giá bán lẻ: 83.000 vnđ

Bộ công tắc đôi 2 chiều 

10A/250V

Giá bán lẻ: 96.000 vnđ

Bộ công tắc ba 1 chiều 

10A/250V

Giá bán lẻ: 110.000 vnđ

Bộ công tắc ba 2 chiều 

10A/250V

Giá bán lẻ: 129.000 vnđ

Bộ công tắc bốn 1 chiều 

10A/250V

Giá bán lẻ: 119.000 vnđ

Bộ công tắc bốn 2 chiều 

10A/250V

Giá bán lẻ: 158.000 vnđ

Bộ công tắc chuông 

10A/250V

Giá bán lẻ: 83.000 vnđ

Bộ công tắc bình nước nóng 

20A/250V

Giá bán lẻ: 209.000 vnđ

Bộ ổ cắm đơn ba chấu 

13A

Giá bán lẻ: 81.000 vnđ

Bộ ổ cắm đơn ba chấu đa 

năng / Công tắc đơn 13A

Giá bán lẻ: 140.000 vnđ

Bộ ổ cắm đơn hai chấu / 

bộ ổ cắm ba hai chấu đa 

năng 10A/250V

Giá bán lẻ: 107.000 vnđ

Bộ ổ cắm đôi điện thoại

Giá bán lẻ: 140.000 vnđ

Bộ ổ cắm đôi mạng

Giá bán lẻ: 199.000 vnđ

Bộ ổ cắm tivi và mạng

Giá bán lẻ: 108.000 vnđ

Bộ ổ cắm tivi và điện 

thoại

Giá bán lẻ: 105.000 vnđ

Bộ ổ cắm loa và mạng

Giá bán lẻ: 198.000 vnđ

Bộ ổ cắm loa và điện 

thoại

Giá bán lẻ: 198.000 vnđ

Bộ ổ cắm mạng và điện 

thoại

Giá bán lẻ: 148.000 vnđ

Bộ chiết áp quạt

Giá bán lẻ: 218.000 vnđ

Bộ chiết áp đèn 

630W/250V

Giá bán lẻ: 228.000 vnđ

Bộ cảm biến âm thanh

Bộ cảm biến âm thanh 

chạm

Giá bán lẻ: 268.000 vnđ

Bộ ổ cắm ba chấu chuyển 

đổi 13A/250V

Giá bán lẻ: 176.000 vnđ

Bộ cảm biến cơ thể 

người, thời gian trễ từ 

30-40s

Giá bán lẻ: 368.000 vnđ

Công tắc thời gian trễ

Giá bán lẻ: 520.000 vnđ

Bộ ổ cắm đôi tivi

Giá bán lẻ: 128.000 vnđ

Bộ ổ cắm đơn hai chấu đa 

năng / Công tắc đơn 13A

Giá bán lẻ: 139.000 vnđ

Bộ mặt che trơn

Giá bán lẻ: 80.000 vnđ
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E4 SERIES
- Với thiết kế mỏng góc cạnh, Có hạt công tắc màu vàng và mặt viền nhựa mang màu ghi. 

- Khung cố định cho kết cấu thép được làm bằng tấm thép cán nguội dày 1.2mm, độ bền cơ học cao, 

có thể ngăn ngừa gỉ sét....

- Phần tiếp xúc hợp kim bạc của công tắc có chống va đạp và tránh hiện tượng hồ quang điện

- Phần lưng của thiết kế nhỏ gọn có thể tăng kết nối ở dưới cùng cho không gian và hiệu suất tản nhiệt 

tốt hơn

- Cổng đầu cuối lớn làm bằng đồng, cho nhiều không gian đi dây hơn

Bộ công tắc đơn 1 chiều 

10A/250V

Giá bán lẻ: 118.000 vnđ

Bộ công tắc đơn 2 chiều 

10A/250V

Giá bán lẻ: 131.000 vnđ

Bộ công tắc bình nước nóng 

45A/250V

Giá bán lẻ: 432.000 vnđ

Bộ ổ cắm đôi hai chấu

Giá bán lẻ: 185.000 vnđ

Bộ ổ cắm đơn điện thoại 

Giá bán lẻ: 148.000 vnđ

Bộ ổ cắm đơn mạng

Giá bán lẻ: 171.000 vnđ

Bộ ổ cắm đơn tivi

Giá bán lẻ: 145.000 vnđ

Bộ công tắc đôi 1 chiều 

10A/250V

Giá bán lẻ: 187.000 vnđ

Bộ công tắc đôi 2 chiều 

10A/250V

Giá bán lẻ: 206.000 vnđ

Bộ công tắc ba 1 chiều 

10A/250V

Giá bán lẻ: 229.000 vnđ

Bộ công tắc ba 2 chiều 

10A/250V

Giá bán lẻ: 251.000 vnđ

Bộ công tắc bốn 1 chiều 

10A/250V

Giá bán lẻ: 257.000 vnđ

Bộ công tắc bốn 2 chiều 

10A/250V

Giá bán lẻ: 299.000 vnđ

Bộ công tắc chuông 

10A/250V

Giá bán lẻ: 162.000 vnđ

Bộ công tắc bình nước nóng 

20A/250V

Giá bán lẻ: 298.000 vnđ

Bộ ổ cắm đơn ba chấu 

13A

Giá bán lẻ: 169.000 vnđ

Bộ ổ cắm đôi hai chấu đa 

năng / Công tắc đơn 13A

Giá bán lẻ: 178.000 vnđ

Bộ ổ cắm đơn hai chấu / 

bộ ổ cắm ba hai chấu đa 

năng 10A/250V

Giá bán lẻ: 189.000 vnđ

Bộ ổ cắm đôi điện thoại

Giá bán lẻ: 229.000 vnđ

Bộ ổ cắm đôi mạng

Giá bán lẻ: 232.000 vnđ

Bộ ổ cắm tivi và mạng

Giá bán lẻ: 196.000 vnđ

Bộ ổ cắm tivi và điện 

thoại

Giá bán lẻ: 188.000 vnđ

Bộ ổ cắm loa và mạng

Giá bán lẻ: 196.000 vnđ

Bộ ổ cắm loa và điện 

thoại

Giá bán lẻ: 188.000 vnđ

Bộ ổ cắm mạng và điện 

thoại

Giá bán lẻ: 225.000 vnđ

Bộ chiết áp quạt

Giá bán lẻ: 321.000 vnđ

Bộ chiết áp đèn 

630W/250V

Giá bán lẻ: 306.000 vnđ

Bộ cảm biến âm thanh 

chạm

Giá bán lẻ: 422.000 vnđ

Bộ ổ cắm ba chấu chuyển 

đổi 13A/250V

Giá bán lẻ: 192.000 vnđ

Bộ cảm biến cơ thể 

người, thời gian trễ từ 

30-40s

Giá bán lẻ: 590.000 vnđ

Công tắc thời gian trễ

Giá bán lẻ: 390.000 vnđ

Bộ ổ cắm đôi tivi

Giá bán lẻ: 222.000 vnđ

Bộ ổ cắm đơn hai chấu đa 

năng / Công tắc đơn 13A

Giá bán lẻ: 199.000 vnđ

Bộ mặt che trơn

Giá bán lẻ: 96.000 vnđ
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E5S SERIES
- Với thiết kế mỏng góc cạnh, Có hạt công tắc và mặt viền nhựa mang một màu ghi. 

- Khung cố định cho kết cấu thép được làm bằng tấm thép cán nguội dày 1.2mm, độ bền cơ học cao, 

có thể ngăn ngừa gỉ sét....

- Phần tiếp xúc hợp kim bạc của công tắc có chống va đạp và tránh hiện tượng hồ quang điện

- Phần lưng của thiết kế nhỏ gọn có thể tăng kết nối ở dưới cùng cho không gian và hiệu suất tản nhiệt 

tốt hơn

- Cổng đầu cuối lớn làm bằng đồng, cho nhiều không gian đi dây hơn

Bộ công tắc đơn 1 chiều 

10A/250V

Giá bán lẻ: 162.000 vnđ

Bộ công tắc đơn 2 chiều 

10A/250V

Giá bán lẻ: 169.000 vnđ

Bộ công tắc bình nước nóng 

45A/250V

Giá bán lẻ: 390.000 vnđ

Bộ ổ cắm đôi hai chấu

Giá bán lẻ: 189.000 vnđ

Bộ ổ cắm đơn điện thoại 

Giá bán lẻ: 156.000 vnđ

Bộ ổ cắm đơn mạng

Giá bán lẻ: 196.000 vnđ

Bộ ổ cắm đơn tivi

Giá bán lẻ: 169.000 vnđ

Bộ công tắc đôi 1 chiều 

10A/250V

Giá bán lẻ: 194.000 vnđ

Bộ công tắc đôi 2 chiều 

10A/250V

Giá bán lẻ: 207.000 vnđ

Bộ công tắc ba 1 chiều 

10A/250V

Giá bán lẻ: 225.000 vnđ

Bộ công tắc ba 2 chiều 

10A/250V

Giá bán lẻ: 234.000 vnđ

Bộ công tắc bốn 1 chiều 

10A/250V

Giá bán lẻ: 258.000 vnđ

Bộ công tắc bốn 2 chiều 

10A/250V

Giá bán lẻ: 284.000 vnđ

Bộ công tắc chuông 

10A/250V

Giá bán lẻ: 174.000 vnđ

Bộ công tắc bình nước nóng 

20A/250V

Giá bán lẻ: 280.000 vnđ

Bộ ổ cắm đơn ba chấu 

13A

Giá bán lẻ: 166.000 vnđ

Bộ ổ cắm đôi hai chấu đa 

năng / Công tắc đơn 13A

Giá bán lẻ: 189.000 vnđ

Bộ ổ cắm đơn ba chấu đa 

năng / Công tắc đơn 13A

Giá bán lẻ: 248.000 vnđ

Bộ ổ cắm đôi điện thoại

Giá bán lẻ: 242.000 vnđ

Bộ ổ cắm đôi mạng

Giá bán lẻ: 245.000 vnđ

Bộ ổ cắm tivi và mạng

Giá bán lẻ: 226.000 vnđ

Bộ ổ cắm tivi và điện 

thoại

Giá bán lẻ: 216.000 vnđ

Bộ ổ cắm loa và mạng

Giá bán lẻ: 226.000 vnđ

Bộ ổ cắm loa và điện 

thoại

Giá bán lẻ: 216.000 vnđ

Bộ ổ cắm mạng và điện 

thoại

Giá bán lẻ: 237.000 vnđ

Bộ chiết áp quạt

Giá bán lẻ: 380.000 vnđ

Bộ chiết áp đèn 

630W/250V

Giá bán lẻ: 369.000 vnđ

Bộ cảm biến âm thanh 

chạm

Giá bán lẻ: 290.000 vnđ

Bộ ổ cắm ba chấu chuyển 

đổi 13A/250V

Giá bán lẻ: 231.000 vnđ

Bộ cảm biến cơ thể 

người, thời gian trễ từ 

30-40s

Giá bán lẻ: 680.000 vnđ

Công tắc thời gian trễ

Giá bán lẻ: 440.000 vnđ

Bộ ổ cắm đôi tivi

Giá bán lẻ: 239.000 vnđ

Bộ ổ cắm đơn hai chấu đa 

năng / Công tắc đơn 13A

Giá bán lẻ: 215.000 vnđ

Bộ mặt che trơn

Giá bán lẻ: 129.000 vnđ
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E5G SERIES
- Với thiết kế mỏng góc cạnh, Có hạt công tắc và mặt viền nhựa mang một màu vàng đồng quý phái. 

- Khung cố định cho kết cấu thép được làm bằng tấm thép cán nguội dày 1.2mm, độ bền cơ học cao, 

có thể ngăn ngừa gỉ sét....

- Phần tiếp xúc hợp kim bạc của công tắc có chống va đạp và tránh hiện tượng hồ quang điện

- Phần lưng của thiết kế nhỏ gọn có thể tăng kết nối ở dưới cùng cho không gian và hiệu suất tản nhiệt 

tốt hơn

- Cổng đầu cuối lớn làm bằng đồng, cho nhiều không gian đi dây hơn

Bộ công tắc đơn 1 chiều 

10A/250V

Giá bán lẻ: 162.000 vnđ

Bộ công tắc đơn 2 chiều 

10A/250V

Giá bán lẻ: 169.000 vnđ

Bộ ổ cắm đơn điện thoại 

Giá bán lẻ: 156.000 vnđ

Bộ ổ cắm đơn mạng

Giá bán lẻ: 196.000 vnđ

Bộ ổ cắm đơn tivi

Giá bán lẻ: 169.000 vnđ

Bộ công tắc đôi 1 chiều 

10A/250V

Giá bán lẻ: 194.000 vnđ

Bộ công tắc đôi 2 chiều 

10A/250V

Giá bán lẻ: 207.000 vnđ

Bộ công tắc ba 1 chiều 

10A/250V

Giá bán lẻ: 225.000 vnđ

Bộ công tắc ba 2 chiều 

10A/250V

Giá bán lẻ: 234.000 vnđ

Bộ công tắc bốn 1 chiều 

10A/250V

Giá bán lẻ: 258.000 vnđ

Bộ công tắc bốn 2 chiều 

10A/250V

Giá bán lẻ: 284.000 vnđ

Bộ công tắc chuông 

10A/250V

Giá bán lẻ: 174.000 vnđ

Bộ ổ cắm đôi điện thoại

Giá bán lẻ: 242.000 vnđ

Bộ ổ cắm đôi mạng

Giá bán lẻ: 245.000 vnđ

Bộ ổ cắm tivi và mạng

Giá bán lẻ: 226.000 vnđ

Bộ ổ cắm tivi và điện 

thoại

Giá bán lẻ: 216.000 vnđ

Bộ ổ cắm loa và mạng

Giá bán lẻ: 226.000 vnđ

Bộ ổ cắm loa và điện 

thoại

Giá bán lẻ: 216.000 vnđ

Bộ ổ cắm mạng và điện 

thoại

Giá bán lẻ: 237.000 vnđ

Bộ ổ cắm đôi tivi

Giá bán lẻ: 239.000 vnđ

Bộ mặt che trơn

Giá bán lẻ: 129.000 vnđ

Bộ công tắc bình nước nóng 

45A/250V

Giá bán lẻ: 390.000 vnđ

Bộ ổ cắm đôi hai chấu

Giá bán lẻ: 189.000 vnđ

Bộ công tắc bình nước nóng 

20A/250V

Giá bán lẻ: 280.000 vnđ

Bộ ổ cắm đơn ba chấu 

13A

Giá bán lẻ: 166.000 vnđ

Bộ ổ cắm đôi hai chấu đa 

năng / Công tắc đơn 13A

Giá bán lẻ: 189.000 vnđ

Bộ ổ cắm đơn ba chấu đa 

năng / Công tắc đơn 13A

Giá bán lẻ: 248.000 vnđ

Bộ chiết áp quạt

Giá bán lẻ: 380.000 vnđ

Bộ chiết áp đèn 

630W/250V

Giá bán lẻ: 369.000 vnđ

Bộ cảm biến âm thanh 

chạm

Giá bán lẻ: 290.000 vnđ

Bộ ổ cắm ba chấu chuyển 

đổi 13A/250V

Giá bán lẻ: 231.000 vnđ

Bộ cảm biến cơ thể 

người, thời gian trễ từ 

30-40s

Giá bán lẻ: 680.000 vnđ

Công tắc thời gian trễ

Giá bán lẻ: 440.000 vnđ

Bộ ổ cắm đơn hai chấu đa 

năng / Công tắc đơn 13A

Giá bán lẻ: 215.000 vnđ
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E6 SERIES

Bộ công tắc đơn 1 chiều 

16A/250V

Giá bán lẻ: 128.000 vnđ

Bộ công tắc đơn 2 chiều 

16A/250V

Giá bán lẻ: 138.000 vnđ

Bộ công tắc bình nước nóng 

45A/250V

Giá bán lẻ: 326.000 vnđ

Bộ ổ cắm ba chấu đa năng/ 

Công tắc đơn một chiều 

13A/250V

Giá bán lẻ: 216.000 vnđ

Bộ ổ cắm ba chấu đa năng/ ổ 

cắm hai chấu 13A/250V

Giá bán lẻ: 189.000 vnđ

Bộ ổ cắm ba chấu đa năng và 

ổ cắm hai USB 13A/250V

Giá bán lẻ: 439.000 vnđ

Bộ công tắc đôi 1 chiều 

16A/250V

Giá bán lẻ: 162.000 vnđ

Bộ công tắc đôi 2 chiều 

16A/250V

Giá bán lẻ: 179.000 vnđ

Bộ công tắc ba 1 chiều 

16A/250V

Giá bán lẻ: 194.000 vnđ

Bộ công tắc ba 2 chiều 

16A/250V

Giá bán lẻ: 222.000 vnđ

Bộ công tắc bốn 1 chiều 

16A/250V

Giá bán lẻ: 231.000 vnđ

Bộ công tắc bốn 2 chiều 

16A/250V

Giá bán lẻ: 256.000 vnđ

Bộ công tắc chuông 

16A/250V

Giá bán lẻ: 154.000 vnđ

Bộ công tắc bình nước nóng 

20A/250V

Giá bán lẻ: 249.000 vnđ

Bộ ổ cắm đơn Tivi

Giá bán lẻ: 128.000 vnđ

Bộ ổ cắm ti vi và mạng

Giá bán lẻ: 216.000 vnđ

Bộ ổ cắm tivi và điện thoại

Giá bán lẻ: 180.000 vnđ

Bộ ổ cắm điện thoại và mạng 

Giá bán lẻ: 225.000 vnđ

Bộ chiết áp quạt

Giá bán lẻ: 278.000 vnđ

Bộ ổ cắm loa

Giá bán lẻ: 129.000 vnđ

Bộ mặt che trơn

Giá bán lẻ: 68.000 vnđ

Bộ ổ cắm đơn điện thoại  

Giá bán lẻ: 136.000 vnđ

Bộ ổ cắm đôi điện thoại

Giá bán lẻ: 229.000 vnđ

Bộ ổ cắm đơn mạng 

Giá bán lẻ: 168.000 vnđ

Bộ ổ cắm đôi mạng 

Giá bán lẻ: 222.000 vnđ

Bộ đế 5

Giá bán lẻ: 149.000 vnđ

Bộ đế 4

Giá bán lẻ: 125.000 vnđ

Bộ đế 3

Giá bán lẻ: 102.000 vnđ

Bộ đế 2

Giá bán lẻ: 79.000 vnđ

- Với thiết kế mỏng góc cạnh, Có hạt công tắc và mặt viền nhựa mang một màu bạc. 

- Khung cố định cho kết cấu thép được làm bằng tấm thép cán nguội dày 1.2mm, độ bền cơ học cao, 

có thể ngăn ngừa gỉ sét....

- Phần tiếp xúc hợp kim bạc của công tắc có chống va đạp và tránh hiện tượng hồ quang điện

- Phần lưng của thiết kế nhỏ gọn có thể tăng kết nối ở dưới cùng cho không gian và hiệu suất tản nhiệt 

tốt hơn

- Cổng đầu cuối lớn làm bằng đồng, cho nhiều không gian đi dây hơn

Bộ chiết áp đèn 300W/250V

Giá bán lẻ: 279.000 vnđ
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Thiết bị cầu dao tự động MCB ELEO 1P có khả năng tự động ngắt mạch 
điện nhanh hơn và chính xác hơn trong các trường hợp xảy ra ngắn mạch 
quá tải giúp ngăn ngừa và giảm thiểu tác hại tới dây dẫn và các thiết bị 
sử dụng điện.

Aptomat MCB 1P

Tên Sản phẩm Mã SP Dòng điện SL Thiết bị/Hộp Giá bán lẻ

1P 16A 230VAC 1P16A 16A 12 79.000 vnđ

1P 20A 230VAC 1P20A 20A 12 79.000 vnđ

1P 25A 230VAC 1P25A 25A 12 79.000 vnđ

1P 32A 230VAC 1P32A 32A 12 79.000 vnđ

1P 40A 230VAC 1P40A 40A 12 79.000 vnđ

1P 50A 230VAC 1P50A 50A 12 106.000 vnđ

1P 63A 230VAC 1P63A 63A 12 106.000 vnđ

Thiết bị cầu dao tự động MCB ELEO 2P có khả năng tự động ngắt mạch 
điện nhanh hơn và chính xác hơn trong các trường hợp xảy ra ngắn mạch 
quá tải giúp ngăn ngừa và giảm thiểu tác hại tới dây dẫn và các thiết bị 
sử dụng điện.

Aptomat MCB 2P

Tên Sản phẩm Mã SP Dòng điện SL Thiết bị/Hộp Giá bán lẻ

2P 16A 230VAC 2P16A 16A 6 202.000 vnđ

2P 20A 230VAC 2P20A 20A 6 202.000 vnđ

2P 25A 230VAC 2P25A 25A 6 202.000 vnđ

2P 32A 230VAC 2P32A 32A 6 202.000 vnđ

2P 40A 230VAC 2P40A 40A 6 230.000 vnđ

2P 50A 230VAC 2P50A 50A 6 230.000 vnđ

2P 63A 230VAC 2P63A 63A 6 230.000 vnđ

Thiết bị cầu dao tự động MCB ELEO 3P có khả năng tự động ngắt mạch 
điện nhanh hơn và chính xác hơn trong các trường hợp xảy ra ngắn mạch 
quá tải giúp ngăn ngừa và giảm thiểu tác hại tới dây dẫn và các thiết bị 
sử dụng điện.

Aptomat MCB 3P

Tên Sản phẩm Mã SP Dòng điện SL Thiết bị/Hộp Giá bán lẻ

3P 32A 230V AC 3P32A 32A 4 300.000 vnđ

3P 40A 230V AC 3P40A 40A 4 300.000 vnđ

3P 50A 230V AC 3P50A 50A 4 300.000 vnđ

3P 63A 230V AC 3P63A 63A 4 345.000 vnđ

3P 80A 230V AC 3P80A 80A 4 697.000 vnđ

3P 100A 230V AC 3P100A 100A 4 697.000 vnđ

Thường sử dụng cho các thiết bị có công suất lớn như bình nóng lạnh, 
điều hòa, máy bơm nước. Khi xảy ra hiện tượng rò điện, chập cháy... 
aptomat sẽ tự động ngắt dòng điện đảm bảo an toàn cho người sử dụng 
cũng như các thiết bị điện khác trong gia đình.

MCCB

Tên Sản phẩm Mã SP Dòng điện SL Thiết bị/Hộp Giá bán lẻ

Át khối 20A 1K20A 20A 20 46.000 vnđ

Át khối 30A 1K30A 30A 20 49.000 vnđ


